ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chuyên ngành: Luật hình sự, tố tụng hình sự và tội phạm học
I. TÊN HỌC PHẦN: Luật tố tụng hình sự 01
Mã số học phần: LHS02
Loại học phần: Bắt buộc - Số tín chỉ: 4
II. GIẢNG VIÊN
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	CHỨC DANH, HỌC VỊ
	LIÊN HỆ

	1
	Hoàng Thị Minh Sơn
	GVC, Tiến sĩ
	hthmson@yahoo.com.vn

	2
	Phan Thị Thanh Mai
	GVC, Tiến sĩ
	phanmai24@yahoo.com

	4
	Vũ Gia Lâm
	GVC, Tiến sĩ
	gialam_28962@yahoo.com.vn


III. MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá được những vấn đề lý luận chung về các nguyên tắc bảo đảm quyền công dân, chứng cứ, biện pháp cưỡng chế, thẩm quyền, bào chữa và tranh tụng trong tố tụng hình sự .
· Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện được những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nguyên tắc bảo đảm quyền công dân, chứng cứ, biện pháp cưỡng chế, thẩm quyền, bào chữa và tranh tụng trong tố tụng hình sự.
Về kỹ năng
· Học viên có khả năng xem xét và giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học. 
· Có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn tố tụng.
· Biết thực hiện một số kỹ năng tố tụng liên quan đến nội dung nghiên cứu trong việc giải quyết vụ án hình sự.
· Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá được thực tiễn thi hành những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nguyên tắc bảo đảm quyền công dân, chứng cứ, biện pháp cưỡng chế, thẩm quyền, bào chữa và tranh tụng trong tố tụng hình sự; xác định được nguyên nhân của những vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục.
· Đánh giá được thực trạng áp dụng quy định của pháp luật về vấn đề nghiên cứu đồng thời xác định những vi phạm tố tụng liên quan trong quá trình giải quyết vụ án .
IV. NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN
	
STT
	
TÊN CHUYÊN ĐỀ
	MÃ SỐ CHUYÊN ĐỀ
	SỐ
TÍN CHỈ

	1
	Các nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
	LHS02-LTTHS 01
	



4

	2
	Lý luận về chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
	LHS02-LTTHS 01
	

	3
	Các biện pháp cưỡng chế trong luật tố tụng hình sự Việt Nam
	LHS02-LTTHS 01
	

	4
	Thẩm quyền trong luật tố tụng hình sự Việt Nam
	LHS02-LTTHS 01
	

	5
	Bào chữa trong tố tụng hình sự - Lý luận và thực tiễn
	LHS02-LTTHS 01
	

	6
	Tranh tụng trong tố tụng hình sự
	LHS02-LTTHS 01
	



V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
	STT
	CHUYÊN ĐỀ
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	TỔNG SỐ
GIỜ TC

	
	
	Lý thuyết
	Làm vệc nhóm
	Seminar
	Bài tập,
thảo luận
	

	1.
	LHS02-01
	4 
	4
	8
	


 
	12

	2.
	LHS02-02
	4 
	4
	8
	
	12

	3.
	LHS02-03
	4 
	4
	8
	
	12

	4.
	LHS02-04
	4 
	4
	8
	
	12

	5.
	LHS02-05
	4 
	4
	8
	
	12

	6.
	LHS02-06
	4 
	4
	8
	
	12

	          Tổng số
	24 
	 24 
	48
	
	72


VI. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
     6.1. Kiểm tra thường xuyên: Giảng viên có thể lựa chọn hình thức làm bài kiểm tra giữa học phần hoặc làm bài tập nhóm và thảo luận
    6.2. Thi kết thúc học phần: Thi hết học phần













        
                                       VII. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1
CÁC NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN
TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
	Mã số chuyên đề: LHS02- LTTHS 01
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: GVC. TS. Phan Thị Thanh Mai                     
2. Mục tiêu
Về kiến thức
· Phân tích, tổng hợp đánh giá được các khái niệm khoa học về nguyên tắc của tố tụng hình sự; khái niệm quyền con người, quyền công dân và các quyền công dân trong tố tụng hình sự. Nhận thức được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự. Nhận thức được một cách khái quát các quy định của pháp luật quốc tế về đảm bảo quyền con người trong tố tụng hình sự và nắm được các quan điểm của Đảng, chính sách cơ bản của Nhà nước Việt Nam về quyền con người.
· Phân tích, tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện được các quy định của BLTTHS năm 2003 về các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự;
Về kỹ năng
· Phân tích, tổng hợp, đánh giá được thực tiễn thi hành các quy định của BLTTHS năm 2003 về các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự.
· Đề xuất được các giải pháp đảm bảo thực hiện các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự.
· Có khả năng vận dụng các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong luật tố tụng hình sự Việt Nam để giải quyết các vấn đề pháp lý.
3. Nội dung
I. Những vấn đề chung về các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự
1.1. Khái niệm các nguyên tắc bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hình sự
1.2. Nội dung các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự
1.3. Ý nghĩa của các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự
1.4. Khái quát pháp luật quốc tế về quyền con người trong tố tụng hình sự; các quan điểm của Đảng, chính sách cơ bản của Nhà nước Việt Nam về quyền công dân 
II. Quy định của BLTTHS năm 2003 về các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự và thực tiễn thi hành
2.1. Quy định của BLTTHS năm 2003 về các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự 
2.2. Thực tiễn thi hành các quy định của BLTTHS năm 2003 về các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự
III. Một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện các nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong tố tụng hình sự
3.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về quyền công dân trong tố tụng hình sự 
3.2. Một số giải pháp khác
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Kiểm tra, đánh giá:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
Bài tập (thảo luận), tiểu luận  


5. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Nguyễn Tiến Đạt (2006), Đảm bảo quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3.
2. TS. Nguyễn Cảnh Hợp (2001), Các nguyên tắc của tố tụng hình sự trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, Tạp chí KHPL số 1.
3. TS. Tưởng Duy Kiên (2006), Chuẩn mực quốc tế bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự, Tạp chí Nghề luật, số 5.
4. PGS. TS. Phạm Hữu Nghị (2004), Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân, Nhà nước và pháp luật, số 9.
5. TS. Đặng Quang Phương (2004), Tòa án nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ quyền của con người, quyền công dân, Nhà nước và pháp luật, số 9.
6. Hoàng Thị Sơn, Bùi Kiên Điện (2000), Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Công an nhân dân, tr. 26 - 59; 69 - 81; 157 -174
7. Trần Minh Tơn (2007), Quyền con người - quan điểm và chính sách của Đảng ta, Tạp chí Cộng sản, số 5.
8. TS. Nguyễn Văn Tuân (2009), Hoàn thiện hệ thống nguyên tắc trong BLTTHS Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 7.
Tài liệu tham khảo tự chọn
1. Đại học quốc gia Hà Nội (2009), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
    6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
       Máy tính và máy chiếu.


Chuyên đề 2
                      LÝ LUẬN VỀ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
	Mã số chuyên đề: LHS02-LTTHS 01
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn                  
2. Mục tiêu 
Về kiến thức
·  Học viên phải nắm được kiến thức cơ bản về lý luận chứng cứ nói chung và cơ sở lý luận của chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt Nam.
· Trên cơ sở lý luận về chứng cứ, học viên có khả năng nhận thức, phát hiện những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về chứng cứ và đưa ra những ý kiến cá nhân về hoàn thiện pháp luật.
Về kỹ năng
· Có khả năng xác định, phân loại chứng cứ và thấy rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của từng loại chứng cứ trong việc giải quyết vụ án hình sự.
· Biết xác định đối tượng chứng minh và giới hạn chứng minh trong từng vụ án cụ thể.
· Có khả năng đánh giá và sử dụng các loại chứng cứ trong việc giải quyết vụ án hình sự.       
3. Nội dung
I. Một số vấn đề chung về lý luận chứng cứ
1.1. Mối quan hệ giữa lý luận chứng cứ và luật chứng cứ
1.2. Những quan điểm về chứng cứ
1.2.1. Chứng cứ trong tố tụng kiểu tố cáo
1.2.2. Chứng cứ hình thức
1.2.3. Chứng cứ của phái nhân loại học và xã hội học 
1.2.4. Chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt Nam
II. Đối tượng chứng minh và giới hạn chứng minh và nghĩa vụ chứng minh
2.1. Đối tượng chứng minh
2.2. Giới hạn chứng minh
2.3. Nghĩa vụ chứng minh
III.  Phân loại chứng cứ
IV.Chứng minh trong tố tụng hình sự
4.1. Khái niệm chứng minh
4.2.    Quá trình chứng minh
2.3. Thực trạng tiến hành các hoạt động chứng minh trong tố tụng hình sự
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Kiểm tra, đánh giá:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
Bài tập (thảo luận), tiểu luận  


5. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. A. La Vưsinxky (1967), Lý luận về chứng cứ tư pháp trong pháp luật Xô Viết, NXB. Văn phẩm pháp luật Quốc gia, Matxcơva-1950. Bản dịch – Phòng tuyên truyền - Tập san TANDTC, tr.113-166; tr. 259-484.
2. Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Thông tin khoa học xã hội, Những vấn đề lý luận về luật hình sự, tố tụng hình sự và tội phạm học, Hà Nội, 1982, tr.110-132.
Tài liệu tham khảo tự chọn
1. ThS. Nguyễn Văn Cừ (2005), Chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội.
2. Đỗ Văn Đương (2006), Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự, NXB. Tư pháp, Hà Nội.
3. Hoàng Thị Minh Sơn (2008), Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ vµ sö dông chøng cø trong tè tông h×nh sù, T¹p chÝ LuËt häc, số 7.
4. TS. Trần Quang Tiệp (2009), Chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Trịnh Tiến Việt (2006), Về chứng cứ và nguồn chứng cứ quy định tại Điều 64 BLTTHS năm 2003, Tạp chí Nghề luật, số 2.
6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
       Máy tính và máy chiếu.















Chuyên đề 3
Biện pháp cưỡng chế trong Tố tụng hình sự 
(định hướng nghiên cứu)
(Chuyên ngành: Luật hình sự -TTHS và Tội phạm học)

1. Tên chuyên đề: Biện pháp cưỡng chế trong Tố tụng hình sự
Thuộc học phần: Bắt buộc            Mã số: LHS02-Luật TTHS 01
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 12
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm
     Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: 0913067607       E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
3. Mục tiêu
      Về kiến thức: 
Giúp học viên nắm được sự cần thiết, tầm quan trọng của việc quy định và áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự; cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế khác trong tố tụng hình sự ở Việt Nam;  giúp người học hiểu rõ các quy định của pháp luật hiện hànhvề biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế khác để có những nhận xét, đánh giá đối với quy định về các biện pháp này của pháp luật tố tụng hình sựhiện hành; giúp người học nhận thức được thực trạng  áp dụng quy định pháp luật về các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự, từ đó thấy được các vướng mắc, bất cập của việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự hiện nay; xác định nguyên nhân của những vướng mắc bất cập đó.
      Về kỹ năng:
         - Giúp học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế một cách chính xác và hiệu quả. 
       - Giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu sâu về các biện pháp cưỡng chế  dưới góc độ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành để có thể đưa ra được những đánh giá cá nhân về những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự về các biện pháp cưỡng chế cụ thể hướng khắc phục các hạn chế, bất cập đó.
- Giúp học viên làm công tác trong lĩnh vực tư pháp có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.
4. Nội dung của chuyên đề: 
 4.1. Những vấn đề chung về biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự
4.1. 1.Khái niệm các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự
4. 1.2. Ý nghĩa của việc quy định các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự 
4.2. Các nhóm biện pháp cưỡng chế cụ thể 
       4. 2.1. Nhóm các biện pháp ngăn chặn: Quy định pháp luật, thực trạng áp dụng, hạn chế, bất cập, giải pháp khắc phục.
       4.2.1.1. Bắt người     
      4.2.1.2. Tạm giữ
       4.2.1.3. Tạm giam
       4.2.1.4. Cấm đi khỏi nơi cư trú
       4.2.1.5. Bảo lĩnh
       4.2.1.5. Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm
       4. 2.1.6. Tạm hoãn xuất cảnh
      4.2.2. Nhóm các biện pháp đảm bảo cho việc thu thập chứng cứ: Quy định pháp luật, thực trạng áp dụng, hạn chế, bất cập, giải pháp khắc phục.
      - Khám xét người
      - Khám xét chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm  
       - Kê biên tài sản 
       - Phong tỏa tài khoản
      4 2.3. Nhóm các biện pháp đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vụ án: Quy định pháp luật, thực trạng áp dụng, hạn chế, bất cập, giải pháp khắc phục. 
· Áp giải 
· Dẫn giải
5. Hình thức tổ chức day - học
      
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Kiểm tra, đánh giá:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
Bài tập (thảo luận), tiểu luận  


Học liệu
       - Văn bản pháp luật:
           1. Bộ luật TTHS năm 1988;
           2. Bộ luật TTHS năm 2003;
           3. Bộ luật TTHS năm 2015
           4. Luật số 103-SL/005 ngày 20/5/1957;
           5. Sắc luật số 002/SLt ngày 18/6/1957; của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa;
           6. Sắc luật số 02/SL ngày 15/3/1976 của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam quy định về những biện pháp bắt, giam;
     - Sách, công trình NCKH:  
2. Nguyễn Mai Bộ, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sư, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.
3. Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004.
4. Phạm Mạnh Hùng (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS, NXB Lao Động, Hà Nội, 2018. 
4. Trần Quang Tiệp, về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế  tố tụng hình sự, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2005.
5. Nguyễn Văn Điệp, Những biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong TTHS, Luận án TS luật học, Hà Nội, 2005.
6. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu









Chuyên đề 4
THẨM QUYỀN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
	Mã số chuyên đề: LHS02- LTTHS 01 
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: GVC. TS. Phan Thị Thanh Mai                     
2. Mục tiêu 
Về kiến thức
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá được các quan điểm khác nhau về thẩm quyền, đánh giá các quan điểm và hình thành quan điểm cá nhân về thẩm quyền trong tố tụng hình sự; các cách phân loại thẩm quyền; các thẩm quyền cụ thể; nắm vững mối liên hệ về thẩm quyền của các chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng (trong đó, thẩm quyền xét xử sơ thẩm có ý nghĩa cơ bản, trên cơ sở thẩm quyền xét xử sơ thẩm để xác định thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố, thẩm quyền xét xử phúc thẩm, thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm và thẩm quyền ra quyết định thi hành án). Nhận thức được ý nghĩa chính trị, xã hội, ý nghĩa pháp lý của việc xác định thẩm quyền trong tố tụng hình sự. Nhận thức được một cách khái quát sự hình thành, phát triển của các quy định về thẩm quyền trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và trong pháp luật của một số nước khác trên thế giới.
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện được các quy định của BLTTHS năm 2003 về thẩm quyền.
Về kỹ năng
      - Học viên có khả năng đánh giá được thực tiễn thi hành các quy định của BLTTHS về thẩm quyền, xác định được nguyên nhân của vướng mắc. Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện những quy định về thẩm quyền trong tố tụng hình sự
- Có kỹ năng xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học và hiệu quả.
- Xác định được chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự trong các giai đoạn khác nhau của tố tụng hình sự
- Xác định được đúng giới hạn thẩm quyền của các chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
- Xác định được mức độ quyền hạn của các chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi tiến hành các hoạt động tố tụng
- Có khả năng xác định chính xác những sai lầm về thẩm quyền của các chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong các trường hợp cụ thể và có giải pháp khắc phục. 
3. Nội dung
 I. Những vấn đề chung về thẩm quyền trong tố tụng hình sự
1.1. Khái niệm thẩm quyền
1.2. Ý nghĩa của việc xác định thẩm quyền
1.3. Căn cứ xác định thẩm quyền
1.4. Khái quát pháp luật về thẩm quyền trong pháp luật tố tụng hình sự của Việt Nam và một số nước khác
II. Quy định của BLTTHS năm 2003 về thẩm quyền và thực tiễn thi hành
2.1. Quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục xét lại bản án, quyết định 
đã có hiệu lực pháp luật
2.2. Thực tiễn thi hành các quy định của BLTTHS năm 2003 về thẩm quyền
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện những quy định về thẩm quyền trong tố tụng hình sự
3.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về thẩm quyền 
3.2. Một số giải pháp khác
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Kiểm tra, đánh giá:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
Bài tập (thảo luận), tiểu luận  


5. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. PTS. Trần Văn Độ (1997), Về căn cứ đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án các cấp, Tạp chí Luật học, số 3.
2. PGS. TS. Trần Văn Độ (2000), Hoàn thiện quy định của pháp luật về giới hạn xét xử, Tạp chí Toà án nhân dân, số 3. 
3. PGS. TS. Trần Văn Độ (2001), Một số vấn đề về hoàn thiện thẩm quyền xét xử của Toà án các cấp, Tạp chí Toà án nhân dân, số 6. 
4. Nguyễn Ngọc Khánh (2009), Thẩm quyền của Viện kiểm sát trong việc quyết định truy tố, tạm đình chỉ và đình chỉ vụ án theo yêu cầu của cải cách tư pháp, Tạp chí kiểm sát, số 3.
5. TS. Phan Thị Thanh Mai (2008), Một số ý kiến về phạm vi giám đốc thẩm theo quy định tại Điều 284 BLTTHS, Tạp chí Luật học, số 7.
6. TS. Phan Thị Thanh Mai (2008), Về chủ thể có thẩm quyền giám đốc thẩm, Tạp chí Luật học số 12.
7. TS. Nguyễn Nông (2009), Bàn về quyền điều tra của Viện kiểm sát, Tạp chí kiểm sát, số 16.
8. TS. Lê Hữu Thể chủ biên (2005), Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, NXB Tư pháp.
Tài liệu tham khảo tự chọn
1. [bookmark: _GoBack]Đỗ Khắc Hưởng (2005), Thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự của cơ quan điều tra trong công an nhân dân, luận văn, Trường Đại học Luật Hà Nội.  
2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự nhằm nâng cao hiệu quả xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, đề tài khoa học cấp cơ sở, chuyên đề Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (tr. 59-79) và chuyên đề Giới hạn của việc xét xử sơ thẩm, (tr. 79-90). 
6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
       Máy tính và máy chiếu
















Chuyên đề 5
BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
	Mã số chuyên đề: LHS02-LTTHS 01
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn                   
2. Mục tiêu 
Về kiến thức
· Cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận về chế định bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Học viên hiểu rõ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Nhận thức đúng ý nghĩa và vai trò của việc bào chữa trong tố tụng hình sự.
· Học viên có khả năng phát hiện, phân tích những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự về bào chữa và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả của việc bào chữa.
       Về kỹ năng
· Học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn.
· Biết phát hiện những vi phạm thủ tục tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo;
· Biết phát hiện và đưa ra những đề xuất có lợi cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
· Có khả năng tranh tụng và thực hiện một số kỹ năng bào chữa khác như gặp gỡ, trao đổi với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; định hướng bào chữa, đề xuất với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc bảo vệ thân chủ…
3. Nội dung
I.  Một số vấn đề chung về bào chữa trong tố tụng hình sự
1. Các quan điểm về bào chữa trong tố tụng hình sự
2. Khái niệm bào chữa trong tố tụng hình sự
3. Bản chất của chế định bào chữa trong tố tụng hình sự
3.1. Bào chữa - Chức năng của luật tố tụng hình sự
3.2. Bào chữa - Nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự
3.3. Bào chữa - Quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
4. Ý nghĩa của chế định bào chữa trong tố tụng hình sự
II. Những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về bào chữa
III. Thực trạng bào chữa trong tố tụng hình sự
1.1. Thực trạng thực hiện quyền tự bào chữa
1.2. Thực trạng thực hiện quyền nhờ người khác bào chữa
1.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc bào chữa
IV. Nâng cao hiệu quả bào chữa trong tố tụng hình sự
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Kiểm tra, đánh giá:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
Bài tập (thảo luận), tiểu luận  


5. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. PGS.TS Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, NXB. CAND, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo tự chọn
1. Phạm Hồng Hải (1999), Về chức năng bào chữa trong tố tụng hình sự, Tạp chí Nhà Nước và Pháp luật số 2.
2. Nguyễn Hải Ninh (2009), Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo chưa thành niên, Tạp chí Luật học số 11.
3. Nguyễn Thái Phúc (2007), Sự tham gia bắt buộc của người bào chữa trong tố tụng hình sự, Tạp chí  KHPL số 4.
4. Hoàng Thị Sơn (2003), Thực hiện quyền bào chữa của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật, Hà Nội.
5. Hoàng Thị Minh Sơn (2008), Những hạn chế trong việc thực hiện quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, Tạp chí Luật học số 10.
6.  Phạm Minh Tuyên (2007), Một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Tạp chí TAND số 21.
6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
       Máy tính và máy chiếu











Chuyên đề 6
Tranh tụng trong tố tụng hình sự 
(định hướng nghiên cứu)
(Chuyên ngành: Luật hình sự và luậtTTHS,TPH&PNTP )

1. Tên chuyên đề:                   Tranh tụng trong tố tụng hình sự
    Thuộc học phần:  Bắt buộc             Mã số: LHS 02 – LTTHS 01
    Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 12
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm
     Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: 0913067607  - E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
3. Mục tiêu
      	Về kiến thức:
Học viên nắm được khái niệm khoa học về tranh tụng trong tố tụng hình sự, bản chất của tranh tụng nói chung và tranh tụng trong tố tụng hình sự nói riêng; phân biệt được giữa tố tụng hình sự kiểu tranh tụng với tố tụng hình sự kiểu xét hỏi; Học viên nắm được những quy định của BLTTHS liên quan đến vấn đề tranh tụng và nêu được các nhận xét, đánh giá cá nhân về những quy định này. Học viên nhận thức được xu thế mở rộng tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam. 
   	   Về kỹ năng:
Đánh giá ưu, nhược điểm của các mô hình tố tụng  khác nhau và điều kiện triển khai mô hình tố tụng Việt Nam theo tinh thần cải cách tư pháp. Học viên nắm được thực trạng của hoạt động tranh tụng hiện nay trong tố tụng hình sự ở nước ta và đưa ra các nhận xét, đánh giá về thực trạng áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về tranh tụng. Xác định được lý do hạn chế hoạt động tranh tụng tại Toà án hiện nay; nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các hạn chế này và hướng khắc phục. 
4.Nội dung của chuyên đề: (tên các mục, tiểu mục  giảng trong chuyên đề)
1. Những vấn đề chung về tranh tụng
    1.1.  Khái niệm tranh tụng.
    1.2.  Ý nghĩa của việc nghiên cứu về tranh tụng trong tố tụng hình sự   
2. Tranh tụng trong các kiểu (hình thức) tố tụng thuộc các hệ thống pháp luật
 2.1.Tranh tụng trong kiểu (hình thức) tố tụng xét hỏi (thẩm vấn) thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa (legal Law) mà đại diện là Cộng hoà Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức 
 2.2.Tranh tụng trong kiểu (hình thức) tố tụng tranh tụng thuộc hệ thống pháp luật án lệ (common law) mà đại diện là Anh quốc và Hoa kỳ
 2.3.Tranh tụng trong kiểu (hình thức) tố tụng trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. 
3. Tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt nam và việc nâng cao hiệu quả tranh tụng theo yêu cầu cải cách tư pháp
 	   3.1.Thực trạng tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam
     	   3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự ở Việt Nam 
4. Hình thức tổ chức day - học
      Lý thuyết:                4 tiết
      Làm việc nhóm:      4 tiết
      Seminar:                  8 tiết
      Kiểm tra, đánh giá: Bài tập (thảo luận), tiểu luận:    
5. Học liệu
      * Tài liệu tham khảo bắt buộc:
     1. Trần Văn Độ: Bản chất của tranh tụng tại phiên tòa, Tạp chí KHPL số 4/2004.
     2. TS. Dương Thanh Biểu, Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, Nxb. Tư pháp, HN 2007.
  *  Tài liệu tham khảo tự chọn:
1. Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý  -  Bộ Tư pháp, Thông tin khoa học pháp lý - Chuyên đề về tư pháp hình sự so sánh, HN 1999.
2. Nguyễn Ngọc Khánh, Vai trò của Luật sư trong tố tụng hình sự theo mô hình tranh tụng ở một số nước, Tạp chí Kiểm sát số 3/2004.
3.  Nguyễn Ngọc Chí, Tố tụng tranh tụng và vấn đề cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2004 (tr. 239-253).
4. Phạm Hồng Hải, Tiến tới xây dựng tố tụng hình sự ở Việt Nam theo kiểu tố tụng tranh tụng, Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2004 (tr. 254-264).
5. Tô Văn Hoà - Những đặc điểm của mô hình tố tụng tranh tụng và phương hướng hoàn thiện tố tụng hình sự Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - DANIA - Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai  đoạn III- Tài liệu hội thảo Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Hà Nội, 12-2009 (tr.2- tr 26).
6. Trần Đại Thắng - Mô hình tố tụng hình sự thẩm cứu và đề xuất hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - DANIA- Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai  đoạn III - Tài liệu hội thảo Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Hà Nội, 12-2009 (tr 27- tr 47).
7. Nguyễn Thái Phúc - Mô hình tố tụng hình sự pha trộn - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - DANIA- Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai đoạn III- Tài liệu hội thảo Mô hình luật TTHS Việt Nam, Hà Nội, 12-2009 (tr 48- tr 65).
8. Đỗ Ngọc Quang - Phương hướng hoàn thiện mô hình tố tụng Việt Nam- Viện kiểm sát nhân dân tối cao - DANIA- Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật - Giai  đoạn III - Tài liệu hội thảo Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Hà Nội, 12-2009 (tr 66- tr 82).
9.Vũ Gia Lâm -  Đổi mới thủ tục phiên tòa hình sự sơ thẩm theo hướng bảo đảm nguyên tắc tranh tụng (Tạp chí Viện kiểm sát nhân dân số 21/2013).  
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu
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